
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 3B – ISP01 
Class Assignment Report - Grade 3B 

(Tuần/week: 33 Từ ngày/From 30/03/2026 đến ngày/To 03/04/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Huỳnh Trần Mỹ Duyên 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(30/03/26) 

 Chào cờ   

1 Toán Em làm được những gì (tiết 1) 
SGK, VBT Toán tập 2, vở 
ô ly, đồ dùng học tập. 

2 – 3 Tin học – CN – KT  Những chữ cái nhảy múa Học tại phòng ICT 

4 – 5 Tiếng Việt 

 Bài 1: Hai Bà Trưng  
– Đọc Hai Bà Trưng 
- Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu 
đọc sách, chia sẻ một bài thơ về đất 
nước Việt Nam 

SGK, VBT Tiếng Việt tập 
2, đồ dùng học tập. 

6 – 7 GDTC 

- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây (rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng rổ 
- Giới thiệu môn bóng rổ. 
- Phổ biến luật bóng rổ. 
- Các bài tập cảm giác bóng. 
- Gõ bóng, tung bóng qua lại trước 
mặt. 
 Tổ chức trò chơi vận động. 

Mang giày và mang bình 
nước cá nhân. 

8 – 9 Âm nhạc 

- Vận động cảm thụ + gõ đệm bài 
hát: Nối vòng tay yêu thương – Nhạc: 
Richard Sherman 
- Học hát: Nối vòng tay yêu thương 

SGK Âm nhạc 3, bình 
nước cá nhân. 

Thứ Ba 
Tuesday 

(31/03/26) 

 Đọc sách   

1 Tiếng Việt LTVC: Mở rộng vốn từ Đất nước SGK, VBT Tiếng Việt tập 
2, đồ dùng học tập. 

2 – 3 English (Expat) Unit 13_ Lesson 6_ SB & WB  

4 - 5 English  Unit 13_ Lesson 5_ SB & WB  

6 KNS Sơ cấp cứu: Xử lý khi bị chảy máu 
mũi 

Chuẩn bị bút, kéo, keo 
dán, màu. Mang theo tài 



  

 

 

7 GTS  Dự án Our Own World liệu thực hành môn Kỹ 
năng sống 

8 – 9 Toán 
Em làm được những gì (tiết 2) 
Nhân số có năm chữ số với số có 
một chữ số (tiết 1) 

SGK, VBT Toán tập 2, đồ 
dùng học tập. 

Thứ Tư 
Wednesday 

(01/04/26) 

 Đọc sách   

1 - 2 Tiếng Việt 

Bài 2: Một điểm đến thú vị  
– Đọc Một điểm đến thú vị 
– Nói 1 – 2 câu về sự vật, địa điểm 
được nói đến trong bài đọc 
Nói và nghe: Nói chuyện qua điện 
thoại để hỏi thăm sức khoẻ và chia 
sẻ một điều thú vị 

SGK, VBT Tiếng Việt tập 
2, đồ dùng học tập. 

3 Toán Nhân số có năm chữ số với số có một 
chữ số (tiết 2) 

SGK, VBT Toán tập 2, đồ 
dùng học tập. 

4 – 5 English (Expat) Unit 14_ Lesson 1 _ SB & WB  

6 – 7 STEAM PBL 
Lực li tâm - Chuyển hướng và quay 
tròn  

8 – 9 Mỹ thuật  Đề tài: Khám phá đại dương (buổi 2) Giấy A4, bút chì, bút 
màu, tẩy 

Thứ Năm 
Thursday 

(02/04/26) 

 Đọc sách    

1 Toán 
 Nhân số có năm chữ số với số có 
một chữ số (tiết 3) 

SGK, VBT Toán tập 2, đồ 
dùng học tập. 

2 – 3 Math  Khan Maths: Time HS mang theo máy tính 
bảng 

4 – 5 Tiếng Việt 

 Viết: Ôn viết chữ hoa N, M (kiểu 2) 
 Viết sáng tạo: Nhận diện và tìm ý 
cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc 
trước một cảnh đẹp của đất nước Việt 
Nam 

SGK, VBT Tiếng Việt tập 
2, đồ dùng học tập. 

6 – 7 TNXH 

Bài 24: Thực hành: Tìm hiểu về chất 
và hoạt động có hại cho cơ quan tiêu 
hóa, tuần hoàn, thần kinh (tiết 2). 
Bài 25: Ôn tập chủ đề Con người và 
sức khỏe (tiết 1). 

 

8 – 9 Bơi 

- Hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch. 
- Ôn tập kỹ thuật xuất phát - quay 
vòng trong thi đấu. 
- Các bài tập bổ trợ nâng cao thành 
tích cá nhân. 
- Tổ chức tập luyện - thi đấu. 

Chuẩn bị: Đồ bơi kín 
đáo, kính bơi, nón bơi, 
khăn, đồ thay 

Thứ Sáu 
Friday  SHCN Rèn luyện 7 thói quen hiệu quả: 

Tổng kết khen thưởng  



  

 

 

*GTS, KNS: Giá trị sống, Kỹ năng sống    *Tin học - CN-KT: Công nghệ Kỹ thuật  
*STEAM PBL :Thí nghiệm khoa học    *HĐTN: Hoạt động trải nghiệm 
*SHCN: Sinh hoạt chủ nhiệm     *GDTC: Giáo dục thể chất  
*TNXH: Tự nhiên xã hội  

 

(03/04/26) 
1 Toán Ôn tập kiến thức SGK, VBT Toán tập 2, đồ 

dùng học tập. 

2 - 3 English Movers Prep. 
HS mang theo màu tô, 
kéo và hồ dán. 

4 Tiếng Việt Ôn tập kiến thức. 
SGK, VBT Tiếng Việt tập 
2, đồ dùng học tập. 

5 Đạo đức Bài 12: Việt Nam tươi đẹp (tiết 2) SGK Đạo đức. 

HS THAM GIA ĐẠI HỘI ÂM NHẠC 


